
HÀNG HÓA XUẤT KHẨU

                                                                                                                                                                               Đơn vị tính : Nghìn tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch
-

89 806,9
-

83 037,0 261 532,5
-

92,46
-

101,22
-

107,29

Phân theo loại hình kinh tế
- -

Kinh tế Nhà nước
-

 271,3
-

 578,0 1 789,1
-

213,08
-

46,03
-

78,81

Kinh tế tư nhân
-

43 260,3
-

36 559,8 123 450,4
-

84,51
-

87,76
-

104,43

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
-

46 275,4
-

45 899,2 136 293,0
-

99,19
-

117,31
-

110,56

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Hàng thuỷ sản
-

 786,3
-

 542,0
-

2 020,0
-

68,93
-

56,83
-

79,86

Gạo Tấn  144,0  144,0 #REF! 150,91 #REF! 37,83

Sản phẩm mây, tre, cói và thảm
-

 205,4
-

 208,0
-

 620,4
-

101,27
-

108,79
-

83,59

Sản phẩm gỗ
-

 27,4
-

 140,0
-

 357,4
-

510,95
-

114,85
-

59,32

Giấy và các sản phẩm từ giấy
-

 495,3
-

 708,0
-

2 906,8
-

142,94
-

87,41
-

141,17

Xơ, sợi dệt các loại
-

8 910,9
-

10 455,1
-

25 680,0
-

117,33
-

154,07
-

137,55

Hàng dệt, may
-

60 806,3
-

54 423,5
-

180 963,1
-

89,50
-

94,36
-

107,98

Sản phẩm gốm, sứ
-

 494,0
-

 500,0
-

1 475,3
-

101,21
-

131,93
-

106,34

Sản phẩm từ sắt thép
-

2 582,8 2 600,0 7 642,2
-

100,67 72,42
85,2

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh 

kiện
-

462,1
-

508,0
-

1 480,8
-

109,94
-

97,69
-

126,57

Hàng hóa khác
-

19 942,9
-

12 612,4
-

35 586,1
-

63,24
-

115,62
-

89,74

Thực hiện T2/2017
Ước thực hiện 

T3/2017

Ước thực hiện  

3T/2017

Ước thực hiện 

T3/2017 so với 

T2/2017 (%)

Ước thực hiện  

3T/2017so với 

3T/2016(%)

Ước thực hiện 

T3/2017 so với 

T3/2016(%)



HÀNG HÓA NHẬP KHẨU

                                                                                                                                                                                      Đơn vị tính : Tấn, Nghìn USD

Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị Lượng Giá trị

Tổng kim ngạch - 91 868,2 - 109 696,8 - 263 230,3 119,41     133,70 104,83

Phân theo loại hình kinh tế

Kinh tế Nhà nước -  158,8 -  235,0 - 1 059,0 147,98     63,51 37,15

Kinh tế tư nhân - 38 268,9 - 58 299,3 - 125 127,5 152,34     139,83 84,69

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài - 53 440,5 - 51 162,5 - 137 043,8 95,74       127,96 136,39

Phân theo mặt hàng chủ yếu

Thức ăn gia súc và nguyên phụ liệu 

chế biến 
-

 236,7 -  180,0 -  541,7 - 76,04       - 102,86 109,50

Xăng dầu các loại 51 555,7 22 634,9 106 284,8 41 950,0 164 125,2 66 935,3 206,16    185,33     196,21 75,99

Chất dẻo nguyên liệu  66,0  23,1  179,2  129,9  332,2  222,4 271,57    562,62     80,99 56,38

Bông các loại 1 477,9 2 440,0 2 055,0 3 808,5 6 675,1 11 978,2 - 156,09     164,47 155,76

Xơ, sợi dệt 2 905,6 4 903,7 2 431,0 4 478,9 7 470,0 13 404,0 83,67      91,34       836,24 446,40

Vải các loại
-

33 771,5
-

32 456,8
-

87 044,6
-

96,11       125,39 121,43

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày
-

12 551,5
-

12 861,6
-

35 384,6
-

102,47     87,92 110,19

Phế liệu sắt thép 19 929,5 5 360,2 210 000,0 5 648,1 63 243,8 16 735,5 1.053,71 105,37     72,36 93,11

Sắt thép các loại  942,2 1 149,3  967,0 1 180,0 3 204,2 3 794,5 102,63    102,67     50,03 73,30

Kim loại thường khác  87,9  153,3  147,0  256,3  490,9  856,0 167,24    167,21     113,91 82,13

Hàng điện tử
-

 34,1
-

 100,0
-

 189,4
-

293,34     82,57 34,05

Máy móc, thiết bị, phụ tùng khác - 1 227,7 -  410,0 - 2 049,1 - 33,40       420,25 872,56

Hàng hoá khác
-

6 080,9
-

4 895,2
-

20 132,5
-

80,50       94,63 102,82

Thực hiện T2/2017
Ước thực hiện 

T3/2017

Ước thực hiện  

3T/2017

Ước thực hiện  

3T/2017so với 

3T/2016(%)

Ước thực hiện 

T3/2017 so với 

T2/2017 (%)

Ước thực hiện 

T3/2017 so với 

T3/2016(%)


